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 Nuôi 

dưỡng: 

 Ăn 

uống: 

  

 

- Trẻ được ăn đầy đủ 4 loại 

thực phẩm 

  - Trẻ làm quen với 1 số     

Món ăn do nhà trường chế 

biến 

- Tập cho trẻ có 1 số hành 

vi văn minh trong ăn uống. 

Không nói chuyện trong  

khi ăn, không lấy tay bốc 

thức ăn, biết nhặt cơm rơi 

bỏ vào đĩa và biết lau tay 

vào khăn khi nhặt thức ăn 

đổ vào đĩa… 

- Tổ chức cho trẻ ăn bửa 

chính trưa, bửa phụ chiều và 

bửa chính chiều, 

- Cô chuẩn bị đầy đủ đồ 

dùng cho trẻ  

- Cô kê bàn và cho trẻ ngồi 

vào bàn ngay ngắn  

- Cô chia cơm và giới thiệu 

tên các món ăn cho trẻ nghe  

- Cô tập cho trẻ mời cô mời 

bạn trước khi ăn  

- Cô tập cho trẻ cầm thìa 

bằng tay phải xúc cơm gọn 

gàng  

-100% trẻ được 

ăn đủ bửa đúng 

giờ 

- 100% trẻ có đủ 

đồ dùng ăn uống  

- 50% trẻ biết 

các món ăn hàng 

ngày khi cô hỏi 

- 50% trẻ biết 

nói mời cô mời 

bạn ăn khi đc cô 

nhắc 

Chăm 

sóc giấc 

ngủ: 

 

- Trẻ được ngủ đúng giờ, đủ 

giấc 

- Bố trí chỗ ngủ đảm bảo 

mát trong mùa hè, giảm ánh 

sáng trong phòng ngủ 

- Cô cho trẻ đi vệ sinh trước 

khi đi ngủ 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện 

( Phản, chiễu, gối.. ) trước 

khi trẻ ngủ 

-Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Cô chuẩn bị đầy đủ đồ 

dùng cho trẻ ngủ  

- Khi trẻ ngủ cô luôn bên trẻ 

chú ý cháu bị ốm ho, sốt  

- Cô nhẹ nhàng tạo cho trẻ sự 

yên tâm khi ngủ  

 

 

- 65% trẻ ngủ 

sâu giấc  

-100% trẻ có đủ 

đồ dùng  
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Vệ sinh: 

Vệ sinh 

cá nhân 

cô: 

 

- Cô giáo đầu tóc quần áo 

gọn gang, không để móng 

tay dài. 

- Trước khi vệ sinh cho trẻ 

hoặc  chia cơm, chia thức 

ăn cho trẻ phải rửa tay sạch 

sẽ. 

 

- Cô cắt móng tay sạch sẻ, 

đầu tóc gọn gàng,  ăn mặc 

phù hợp khi đến lớp 

- Cô ăn mặc gọn 

gàng sạch sẻ khi 

đến lớp  

 

Vệ sinh 

cá nhân 

trẻ: 

- Cô tập cho trẻ biết tự phục 

vụ trong sinh hoạt hàng 

ngày tại trường như: Biết 

- Tổ chức cho trẻ thực hiện 

trước sau khi ăn sau khi ngủ 

dậy 

 - 100% trẻ được 

cô thực hiện tốt 



   đòi rửa tay khi bị bẩn, tập 

cho trẻ thói quen lau miệng 

và súc miệng khi ăn xong, 

tập giúp cô sắp xếp đồ dùng 

đồ chơi trong lớp. 

 

- Giáo dục mọi lúc mọi nơi  các thao tác vệ 

sinh 

-30% trẻ biết lau 

miệng và súc 

miệng khi ăn 

xong  

 

 

 

 

 Vệ sinh 

môi 

trường: 

  

 

  - Phòng nhóm luôn vệ sinh 

sạch sẽ, thoáng mát, môi 

trường trong và ngoài lớp 

đảm bảo an toàn cho trẻ, 

trang phục gọn gàng 

 

 - Cô luôn đến lớp trước 30p 

dọn dẹp vệ sinh phòng nhóm 

sạch sẽ, vệ sinh lớp sau mỗi 

buổi học, quét dọn khu vực 

vệ sinh của trẻ hàng ngày và 

tổ chức lao động và vệ sinh 

vào chiều thứ 6 

- Cô tập cho trẻ nhặt rác bỏ 

vào thùng rác  

-70% trẻ biết bỏ 

rác vào thùng  

- 40% trẻ biết 

lấy cất đồ chơi 

gọn gàng đúng  

nơi quy định 
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 Chăm 

sóc sức 

khoẻ: 

Sức 

khỏe 

 

 

 - Cân đo theo giỏi sức khỏe 

trẻ vào biểu đồ đợt 1 

 

 

 

 

- Cô tổ chức cân đo trẻ vào 

ngày 15 /9  

- Cô cân đo và theo giỏi trẻ 

qua biểu đồ  

- Cô phối hợp với phụ huynh 

chăm sóc trẻ thấp còi 

- 100% trẻ được 

cân đo và theo 

giỏi biểu đồ  

Phòng 

bệnh: 

 

- Nắm bắt thông tin phối 

hợp với phụ huynh trong 

công tác phòng tránh các 

bệnh như: 

+ Phòng tránh bệnh cúm a 

+ Bệnh chân tay miệng. 

 + Phòng bệnh đau mắt đỏ 

và  sốt xuất huyết 

 

  

 

- Làm tốt công tác tuyên 

truyền thông qua hệ thống 

phóng thanh của trường và tờ 

rơi 

- Phồi hợp với phụ huynh 

phòng tránh các loại bệnh 

cho trẻ 

- 100% trẻ 

không mắc các 

bệnh cúm và 

đau mắt 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

An toàn 

cho trẻ 

-Thể lực 

 

 

  - Trường lớp phải sạch sẽ, 

thoáng mát, đảm bảo vệ 

sinh khi tổ chức ăn, ngủ, 

các hoạt động trong ngày 

cho trẻ 

- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở 

mọi lúc, mọi nơi 

- Tạo cho trẻ cảm giác vui 

vẽ và thích được đến trường 

 - Cô luôn theo dõi và động 

viên giúp đở trẻ khi ăn uống 

và khi tham gia các hoạt 

động 

- Dạy trẻ biết những vật 

dụng, nơi an toàn và không 

an toàn tại trường. 

- Không theo người lạ, 

 



, dạy trẻ biết được những 

vật dụng an toàn và không 

an toàn ở trường, lớp như ổ 

cắm điện, khu vực nhà bếp 

đang chế biến thức ăn… 

Không đi theo người lạ, 

không ra khỏi khu vực 

trường lớp khi chưa được 

phép của cô giáo, biết giử 

gìn an toàn cho bản thân và 

cho bạn trong khi chơi 

 

không ra khỏi khu vực 

trường lớp khi chưa đươc sự 

cho phép của cô 

giáo.Giữ an toàn cho bản 

thân và bạn bè trong khi 

chơi. 

 

            KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “BÉ VỚI GIA ĐÌNH THÂN YÊU” 

Thực hiện 7 tuần  từ ngày 14/10 - 29/11 năm 2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

I.PHÁT TRIỂN THẾ CHẤT 

 

 a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

2. Trẻ thích nghi với chế độ 

ăn cơm, ăn được các thức ăn 

khác nhau; Trẻ ngủ 1 giấc 

bữa trưa.  

 

 - Làm quen với chế độ ăn 

cơm và các loại thức ăn 

khác nhau. 

- Tập luyện nền nếp thói 

quen tốt trong ăn uống. 

- Giáo dục kỷ năng “Cầm 

thìa xúc cơm ăn” 

- Luyện thói quen ngủ 1 

giấc trưa. 

* Hoạt động: Tổ chức hoạt 

động bửa ăn 

- Cô chuẩn bị kê bàn ăn và 

cho trẻ ăn cơm. 

* Hoạt động ngủ 

- Cô kê phản và xếp gối đầy 

đủ cho trẻ ngủ. 

-Dạy trẻ kỷ năng cầm thìa 

xúc cơm ăn 

3. Trẻ đi vệ sinh đúng nới 

quy định 

- Tập đi vệ sinh đúng nơi 

quy định 

* Tổ chức hoạt động “Tập đi 

vệ sinh đúng nơi quy định”   

- Cô tập cho trẻ đi vệ sinh 

đúng gời theo thói quen. 



4. Tập cho trẻ có một số 

thói quen tốt trong sinh hoạt 

và làm được một số việc tự 

phục vụ. 

- Luyện một số thói quen 

tốt trong sinh hoạt : Ăn 

chín uống chín, rữa tay 

trước khi ăn,lau mặt lau 

miệng ,uống nước sau khi 

ăn, vất rác đúng nơi quy 

định 

- Tập tự phục vụ xúc cơm 

uống nước, chuẩn bị chổ 

ngủ 

- Tập một số thao tác đơn 

giản trong rữa tay lâu mặt  

- Tập nói với người lớn khi 

có nhu cầu ăn ngủ vệ sinh. 

*Tập cho trẻ trong hoạt động 

ăn, ngủ  

‘Tập cho trẻ xúc cơm, uống 

nước, chuẩn bị chỗ ngủ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Trẻ biết giữ gìn sức khỏe 

như: đội mũ khi ra nắng; đi 

giầy dép, mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh. 

-  Dạy trẻ biết tập tự phục 

vụ: Mặc quần áo, đi dép, đi 

vệ sinh, cởi quần áo khi bị 

bẩn, bị ướt, mặc quần áo 

phù hợp thời tiết. Tập cho 

trẻ chấp nhận đeo khẩu 

trang khi ra khỏi nhà và ở 

những nơi công cộng đúng 

cách. Không tự tiện đưa 

tay sờ lên mắt, mũi, miệng 

khi chưa sát khuẩn hoặc 

rữa tay bằng xà phòng để 

phòng chống dịch bệnh. 

 

-Tập cho trẻ trong hoạt động: 

Như: Tự măc quần áo, tự đi 

dép,đi vệ sinh,,cởi quần áo ki 

bị bẩn,bị ướt ,mặc quần áo  

GDKNS: Dạy trẻ kỹ năng 

chuẩn bị đồ dùng đi học 

 

b. Phát triển vận động 

7. Trẻ thực hiện được các 

động tác trong bài thể dục: 

hít thở, tay, lưng, bụng và 

chân 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở 

ra 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía 

trước, đưa sang ngang, đưa 

ra sau kết hợp với lắc bàn 

tay 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về 

phía trước, nghiêng người 

sang 2 bên, vặn người sang 

2 bên 

- Chân: Ngồi xuống, đứng 

lên, co duỗi từng chân 

* Thể dục sáng  

Tập kết hợp bài hát 

 “Ồ sao bé không lắc” 

“Bé tập thể dục sáng” 

- Hô hấp;1 

- Tay;3 

- Lưng; bụng, lườn; 2 

- Chân 2 

- Bật 2 



8. Trẻ giữ được thăng bằng 

trong vận động đi,chạy thay 

đổi tốc độ nhanh,chậm theo 

cô hoặc đi trong đường hẹp 

có bê vật trên tay 

- Đi trong đường hẹp 

- Đi có mang vật trên tay 

- Chạy theo hướng thẳng 

*Chơi tập có chủ định  

- “ Đi trong đường hẹp “ 

- “Đi có mang vật trên tay” 

- “Chạy theo hướng thẳng”  

*Chơi hoạt động ở các góc 

- T/C Thi ai đi nhanh 

- T/C  Lăn bóng và đi theo 

bóng 

*HĐC: Cho trẻ chơi với các 

trò chơi trong các góc chơi 

10. Trẻ phối hợp tay, chân, 

cơ thể trong khi bò,trườn, 

trèo  để giữ được vật chuẩn 

trên lưng. 

  

- Bò chui qua cổng 

 

 

 

* Hoạt động chơi tập có chủ 

định  

- “Bò chui qua cổng”    

*Chơi HĐ góc: Thi ai bò 

nhanh, bò nhanh như thỏ… 

13. Trẻ biết phối hợp được 

cử động bàn tay, ngón tay 

và phối hợp tay mắt trong 

các hoạt động: nhào đất 

nặn, xâu vòng tay, chuỗi 

đeo cổ 

- Tập xâu, luồn dây, xếp 

nhà cho búp bê, xếp bàn 

xếp ghế. 

  

* Chơi tập có chủ định 

- HĐVĐV:   

- “Xếp cái bàn cái ghế” 

- “Xâu vòng màu đỏ tặng bà, 

mẹ” 

- “Xếp ngôi nhà” 

- “Xếp đường về nhà” 

* Chơi hoạt động góc: “ T/C 

thi ai xâu nhanh  

 - Thi ai xếp giỏi  

II.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 

a. Khám phá khoa học 

15. Trẻ  biết chơi bắt chước 

một số hành động quen 

thuộc của những người gần 

gũi. Sử dụng được một số 

đồ dùng, đồ chơi quen 

thuộc. 

- Nhận biết các đồ dùng 

sinh hoạt trong gia đình  

 

 

*Chơi tập có chủ định  

- NBTN: -  “Cái bát, cái thìa” 

- NBTN: “Cái ấm, cái chén” 

-  NBTN: “Cái bàn, cái ghế ” 

- NBPB: Đồ dùng trong gia 

đình (để ăn, để uống)   

- T/C Thi ai nói nhanh 

* Chơi hoạt động góc: Cho 

trẻ làm quen đồ chơi chơi nấu 

ăn. 

- T/C Thi ai chọn đùng 

 



16.Trẻ nói được tên của bản 

thân và những người gần 

gũi khi được hỏi 

- Tên các thành viên trong 

gia đình   

- Tên và công việc của 

những người thân gần gũi 

trong gia đình 

* Chơi tập có chủ định 

- NBTN: “Các thành viên 

trong gia đình bé:  

* Hoạt động đón,trả trẻ: 

- Tập cho trẻ chào ông bà bố 

mẹ cô giáo khi đi học và khi 

ra về. 

- Chơi hoạt động góc: Cho trẻ 

chơi trò chơi mẹ con 

 

  

19. Trẻ nói được tên và 

chức năng của một số bộ 

phận cơ thể khi được hỏi. 

-NBPB: Tên, chức năng 

chính một số bộ phân của 

cơ thể: mắt, mũi, miệng, 

tai, tay, chân. 

   

*Chơi tập có chủ định  

- NBTN “Tên một số bộ phận 

trên cơ thể ( Mắt, mũi, tay, 

chân ) 

* HĐG T/C HT “Thi ai nói 

nhanh”  

- T/C con muổi ,Mủi cằm tai, 

dấu tay 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

a. Nghe hiểu lời nói 

29. Trẻ hiểu nội dung truyện 

ngắn đơn giản: Trả lời các 

câu hỏi về tên truyện, tên và 

hành động của các nhân vật 

trong các câu chuyện trong 

chủ đề: “Bé với gia đình thân 

yêu” 

Lắng nghe và  trả lời được 

các câu hỏi về tên truyện, 

tên và hành động của các 

nhân vật  trong truyện . 

*Chơi tập có chủ định  

- “Cháu chào ông ạ”  

- “Thỏ con không vâng lời” 

*Cho trẻ làm quen hoặc đọc 

cho trẻ nghe chuyện khác vào 

giờ đón trả trẻ và chơi tập 

buổi chiều: Giờ ngủ… 



b, Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu  

31. Trẻ biết đọc được bài 

thơ, ca dao, đồng dao với sự 

giúp đỡ của cô giáo trong 

chủ đề: “Bé với gia đình thân 

yêu” 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ 

ngắn có câu 3-4 tiếng 

 

*Chơi tập có chủ định   

- “Ấm và chảo”  

-  “Cô và mẹ” 

- “Yêu mẹ” 

- “Mẹ và con” 

 *Cho trẻ làm quen hoặc đọc 

cho trẻ nghe các bài thơ khác 

vào giờ đón trả trẻ và chơi tập 

buổi chiều: “Bài Giúp mẹ,đi 

dép, thương ông” 

IV> PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

 

a, Biểu lộ sự nhận thức về bản thân 

37. Trẻ biết nói được một 

vài thông tin về mình (tên, 

tuổi) 

- Nhận biết tên gọi, một số 

đặc điểm bên ngoài của 

bản thân 

Hoạt động mọi lúc 

Nhận biết tên gọi,một số đặc 

điểm bên ngoài của bản thân 

 

d, Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc, tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh 

47. Trẻ biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài bài hát 

bản nhạc quen thuộc trong 

chủ đề:” Gia đình thân yêu 

của bé” 

- Hát và tập vận động đơn 

giản theo nhạc trong chủ 

đề “Gia đình thân yêu của 

bé” 

*Chơi tập có chủ định :  

Dạy hát : 

- “Mẹ yêu không nào” 

- “Cháu yêu bà”  

- “Đôi dép”  

-“Múa cho mẹ xem” 

Nghe hát: 

- “Mẹ yêu không nào” 

- “Chim mẹ chim con” 

- “Cho con”  

- “Cả nhà thương nhau” 

- “Ru em”  

* Hoạt động  đón trả trẻ 

- Cô hát cho trẻ nghe  các bài 

hát có trong chủ đề như:   

- “ Lời chào” 

-“ Múa cho mẹ xem”…. : 

Chơi trò chơi âm nhạc : Nghe 

âm thanh to nhỏ, ai nhanh 

hơn 

48. Trẻ thích tô màu, vẽ, 

nặn, xé, xếp hình, xem tranh 

trong chủ đề gia đình 

- Vẽ các đường nét khác 

nhau, di màu, nặn, xé, vò, 

xếp hình Tô màu tranh  

* CTCCĐ: 

-“Tô màu đường về nhà” 

- “Tô màu tranh cái cốc” 



 -“Tô màu tranh áo cho mẹ” 

- Nặn đôi đũa 

* HĐG “ T/C làm quen với 

sáp màu, đất nặn, màu nước, 

tô màu tự do” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ 

“ NGƯỜI THÂN CỦA BÉ” 

  Thực hiện 2 tuần : Tuần 6,7 từ ngày 14/10 - 25/10/2024                                                 



     Thứ 

HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 ĐÓN 

TRẺ 

- Đón trẻ: - Dạy trẻ chào hỏi lễ phép 

                 Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi,chơi các trò chơi tự chọn. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với bài hát “Ồ sao bé không lắc” 

CHƠI 

TẬP CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC 

Thể dục:  

 “Đi có 

mang vật 

trên tay” 

-T/C: “Lăn 

 bóng” 

LVPTNT  

NBTN: 

“Các thành 

viên trong 

gia đình 

bé” 

LVPTTC

XH 

Tạo hình: 

“Gián hoa 

tặng mẹ” 

 LV PTNN 

LQVH:  

Thơ: “Yêu 

mẹ” 

 

 

LVPTTCXH 

HĐGDAN:  

NH: “Mẹ yêu 

không nào” 

(NDTT) 

 T/C: Tai ai 

tinh(NDKH) 

“Bò chui 

qua cổng” 

T/C Bóng 

tròn to 

 “Các thành 

viên trong 

gia đình 

bé” 

ĐT: “Xếp 

đường về 

nhà” 

 Chuyện  

“Cháu chào 

ông ạ” 

Nghe hát: “Cả nhà 

thương nhau”  

(NDTT) 

* Dạy hát “Ai đoán 

giỏi ”  (NDKH 

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

 - Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau, quan sát cây xoài, hoa.Dạo 

chơi thăm quan vườn trường, Dạo chơi phòng âm nhạc 

- Chơi vận động: Chim mẹ, chim con, kéo cưa lừa xẻ, câu cá, lộn cầu vồng 

 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

1.Góc thao tác vai: Tập cho trẻ bế em, ru em ngủ  

2.Góc vận động: Trẻ chơi với bóng, vòng, gậy, chơi kéo xe. 

3.Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lồng hộp, chơi chồng khối vuông 

khối tam giác.  

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN NGỦ 

- Cô vệ sinh cho trẻ xong vào kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa ăn 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng giờ 

  CHƠI 

TẬP 

BUỔ 

CHIỀU 

 - Cho trẻ làm quen với trò chơi : Mèo và chim sẻ  

- Nghe cô kể chuyện “Cháu chào ông ạ” 

- Cho trẻ làm quen với đồ chơi ở các góc chơi 

- Cho trẻ xem tranh về các thành viên trong gia đình 

- Tập cho trẻ biết chào cô chào bố mẹ khi đến lớp và khi đi học về   

- Nghe hát bài hát về chủ đề  

- Vệ sinh trả trẻ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 

 “ĐỒ DÙNG ĐỂ ĂN, ĐỂ UỐNG” 

Thời gian thực hiện 2 tuần :Tuần 8,9 Từ ngày 28/10 - 08/11 /2024 

Thứ 

HĐ 

     Thứ 2   Thứ 3    Thứ 4     Thứ5 Thứ 6 

 ĐÓN 

TRẺ 

Đón trẻ: Tập cho trẻ biết chào hỏi lễ phép,Tập một số việc tự phục vụ  

cất đồ dùng cá nhân, Nghe nhạc, Hướng dẫn trẻ chơi tự do 

- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát “Ồ sao bé không lắc” 

CHƠI 

TẬP 

CÓ 

CHỦ 

ĐỊNH 

LVPTTC 

Thể dục 

-Tuần 1“Vân 

động 

Đi trong đường 

hẹp” 

T/C : “Lăn bóng 

vào gôn”  

  

LVPTNT 

NBTN 

“Cái bát,cái 

thìa”  

 

 

 

LVPTT

C-XH 

-Tạo 

hình  

“Nặn đôi 

đũa” 

LVPTNN 

 Thơ:”Bạn 

thìa bạn bát 

PTTCXH 

HĐÂm nhạc 
 Nghe hát “Mẹ 

yêu không 

nào” (NDTT) 

Dạy hát :       

“Cháu yêu bà” 

“NDKH 

“Bò chui qua 

cổng”  

- T/C :Lăn bóng 

và đi theo bóng 

LVPTNN 

NBPB 

Đồ dùng 

trong 

GĐ(Cái ấm 

cái chén) 

LVPTT

C-XH 

-Tạo 

hình  

“Di màu 

tranh cái 

cốc”  

Thơ :  

“Ấm và 

chảo”  

 

DH “Đôi dép”   

(NDTT) 

Nghe hát: “cả 

nhà thương 

nhau” 

DẠO 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Hoạt động có mục đích:  Quan sát vườn rau , dạo chơi thăm quan, 

quan giỏ hoa, quan sát cây xoài 

- Chơi vận động: T/C kéo cưa lừa xẻ , tung bóng ,bong bòng xà phòng 

- Chơi tự do 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG 

GÓC 

1. Góc hoạt động với đồ vật: Xâu hạt, xếp hình,Xếp  nhà ,xếp bàn ghế 

 Xem tranh ảnh về gia đình, đồ dùng đồ chơi 

2. Góc vận động : - Chơi với bóng, ,vòng ,gậy, Làm quen với đất nặn  

3. Góc thao tác vai: - Tập bế em, cho em ăn ru em ngủ, nấu ăn 

* Hoạt động trải nghiệm:  Nhặt lá vàng rơi  

HOẠT 

ĐỘNG 

ĂN 

NGỦ 

-Cô tổ chức cho trẻ ăn ngon miệng ăn hết suất  

- Cô tổ chức cho trẻ ngủ ngon giấc không quấy khóc   

 

 



CHƠI 

TẬP 

BUỔI 

CHIỀU 

- Hướng dẫn trẻ làm quen với trò chơi: “Mèo và chim sẻ” 

- Làm quen Truyện “Thỏ con không vâng lời”, thơ “Ấm và chảo” 

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

- Nghe hát đọc thơ về chủ đề 

- Tập cho trẻ biết chào cô chào bố mẹ khi đến lớp và khi đi học về   

- Vệ sinh nêu gương,trả trẻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : 

ĐỒ DÙNG SINH HOẠT 

  Tuần 10 Thực hiện từ ngày 11 - 15/11/2024                                              

TT Thứ  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 

trẻ 

- Đón trẻ:  Dạy trẻ chào hỏi lễ phép 

                 Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi,chơi các trò chơi tự chọn. 

- Thể dục sáng: Sáng dậy sớm 

Chơi 

tập có 

chủ 

định 

LVPTTC 

Thể dục: Đi 

bước liên 

tục vào các 

ô 

TC: Bóng 

bay xanh 

  

  

LVPTNT  

NBTN : 

- Cái bàn, cái 

ghế 

 

LV PTNN 

LQVH:  

Thơ: Đi dép  

LVPTTCXH 

 HĐVĐV 

- Xếp cái bàn, 

cái ghế 

LVPTTCX

H 

Dạy hát: 

Giấu 

tay”(NDTT) 

Nghe hát” 

Biết vâng lời 

mẹ(NDKH) 

Dạo 

chơi  

ngoài 

trời 

- Hoạt động trải nghiệm: - Lao động nhặt lá 

-Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau ,quan sát cây xoài , Dạo chơi 

thăm quan vườn trường ,Quan sát hình ảnh trên tường. 

- Chơi vận động: Mèo và chim sẽ, tung bóng, kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

Chơi 

hoạt 

động 

góc 

1:Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi về nhà,xâu vòng màu xanh ,đỏ 

2. Góc vân động :Chơi với bóng ,kéo xe 

3. Góc thao tác vai: Bế em,cho em ăn   ru em ngủ  ,nấu ăn    

Hoạt 

động 

ăn ngủ 

- Cô vệ sinh cho trẻ xong vào kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa ăn 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng giờ 

 

Chơi 

tập 

buổi  

chiều 

- Tổ chức trẻ chơi trò chơi : Na nu nuống 

- Làm quen bài mới :Thơ: Đi dép 

- Ôn các bài thơ 

- Chơi theo ý thích  

- Vệ  sinh trả ra về  

- Vệ sinh- Nêu gương cuối tuần   



TUẦN 11 

KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ :NGÀY HỘI CỦA CÔ 

  Thực hiện từ ngày 18 -22/11/2024                                               

  TT      Thứ 2       Thứ 3    Thứ 4    Thứ 5      Thứ 6 

Đón 

trẻ 

- Đón trẻ:  Dạy trẻ chào hỏi lễ phép 

                 Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi,chơi các trò chơi tự chọn. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp với vòng 

Chơi 

tập có 

chủ 

định 

LVPTTC: 

VĐCB: 

Tung bắt 

bóng cùng 

cô                                       

T/C vận 

động : Bóng 

tròn to 

 

Tổ chưc cho 

trẻ chơi các 

trò Chào 

mừng ngày 

nhà giáo VN 

chơi.  

 

Tổ chưc văn 

nghệ chào 

mừng ngày 

nhà giáo VN 

 

 

LV PTNN 

LQVH:  

Thơ:  “Mẹ 

và cô” 

 

LVPTTCXH 

HĐ  

Dạy hát: “Mẹ 

và cô”  

Nghe hát: “Cô 

giáo em”                                                                                                       

Dạo 

chơi  

ngoài 

trời 

- Hoạt động trải nghiệm: -  Trò chơi tung bóng (Nhặt rác ) 

-Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau ,quan sát cây xoài , Dạo chơi 

thăm quan vườn trường ,Quan sát hình ảnh trên tường. 

- Chơi vận động: Mèo và chim sẽ, tung bóng, kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

Chơi 

hoạt 

động 

góc 

1.Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi về nhà,xâu vòng màu xanh ,đỏ 

2. Góc vân động :Chơi với bóng ,kéo xe 

3. Góc thao tác vai: Bế em,cho em ăn   ru em ngủ  ,nấu ăn    

Hoạt 

động 

ăn ngủ 

- Cô vệ sinh cho trẻ xong vào kê bàn ăn và tiến hành tổ chức bữa ăn 

- Cô tổ chức cho trẻ ăn trưa sạch sẻ gọn gàng thoải mái ngon miệng  

- Cô lau nhà kê phản và tiến hành cho trẻ ngủ đúng giờ 

 

Chơi 

tập 

buổi  

chiều 

- Hướng dẫn trò chơi mới.T/C: “Mèo và chim sẻ “  

- Làm quen bài mới:Thơ” Mẹ và cô 

- Ôn bài cũ Thơ: Mẹ và cô 

- Chơi theo ý thích  

- Vệ  sinh trả ra về  

- Vệ sinh- Nêu gương cuối tuần   



 

TUÂN 12 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ  

MỘT SỐ BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ BÉ  

Thực hiện từ ngày 25/11- 29/11/ 2024 

TT Thứ2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Đón trẻ  

- Đón trẻ - Thể dục sáng Ồ sao bé không lắc   

- Trò chuyện  - Điểm danh 

 

Chơi tập 

có chủ 

định    

LVPTTC 

- NBTN  

Tên một số 

bộ phận 

trên cơ thể( 

Mắt, mũi, 

tay, chân )   

LVPTNT 

VĐCB: “Đi 

có mang vật 

trên tay T/C 

VĐ : Lăn 

bóng và 

chạy theo 

bóng   

 

LVPTNT 

 Văn học : 

Chuyện : Vệ 

sinh buổi 

sáng   

 

LVPTNN 

HĐVĐV  

- Xâu vòng 

Tặng bạn 

PTNT TCXH  

HĐGDAN:  

Bễu diễn cuối 

chủ đề  

 

Dạo 

chơi 

ngoài 

trời  

- HĐTT:Nhảy erobic:Trời nắng trời mưa. 

- Hoạt động có mục đích: Quan sát đu quay ,cầu trượt, tham quan dạo 

chơi , tham quam vườn rau  

- Chơi vận động: Trời nắng trời mưa, Dung dăng dung dẻ Lăn bóng và 

chạy theo bóng , Tung bóng cao hơn  

- Chơi tự do 

Vệ sinh 

ăn ngũ 

- Tổ chức cho trẻ vệ sinh sạch sẻ đúng thao tác  

- Tổ chức cho trẻ ăn ngon miệng văn minh lịch sự  

- Tổ chức- Tổ chức cho trẻ vệ sinh sạch sẻ đúng thao tác  

Chơi 

hoạt 

độngở 

các  góc  

1.Góc thao tác vai: bế em cho em ăn, đi giầy dép cho em, mặc quần áo 

cho em 

2. Góc hoạt động vơid đồ vật : Xâu vòng tặng cô, tặng bạn, xếp nhà 

3. Góc vân động: chơi với bóng, chơi với vòng gậy 



Chơi tập 

buổi 

chiều   

- Chơi trò Trời nắng trời mưa  

- LQBM: Chuyện vệ sinh buổi sang  

- Ôn bài củ Kể chuyên “Vệ sinh buổi sang”  

- Nghe hát - Chơi theo ý thích   

- vệ sinh - Nêu gương Trẻ trẻ  

                                                                         ĐÃ DUYỆT 

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                 
                                                                                 Trần Thị Liên 


